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ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA HUYỆN BÌNH XUYÊN NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh)
                                                                                                          ĐVT: đồng/m2 

  ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM VÀ MẶT NƯỚC NUÔI TRỒNG 
THUỶ SẢN VÀ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, ĐẤT RỪNG SẢN 
XUẤT 

GIÁ ĐẤT 

I Đất trồng cây hàng năm và mặt nước nuôi trồng thuỷ 
sản, đất trồng cây lâu năm 

  

1 Xã Đồng bằng + Trung du   

  Đất hạng 1 30.000 
  Đất hạng 2 29.000 
  Đất hạng 3 28.000 
  Đất hạng 4 26.000 
  Đất hạng 5 23.000 
  Đất hạng 6 21.000 
2 Xã Miền núi   
  Đất hạng 2 18.000 
  Đất hạng 3 17.000 
  Đất hạng 4 16.000 
  Đất hạng 5 13.000 
  Đất hạng 6 11.000 
II Đất lâm nghiệp, đất rừng sản xuất    
1 Xã Đồng bằng + Trung du    
  Đất hạng 1 17.000 
  Đất hạng 2 16.000 
  Đất hạng 3 14.000 
  Đất hạng 4 13.000 
  Đất hạng 5 12.000 
2 Xã Miền núi   
  Đất hạng 1 12.000 
  Đất hạng 2 11.000 
  Đất hạng 3 10.000 
  Đất hạng 4 7.000 
  Đất hạng 5 6.000 

      
      

 
 

 

 


